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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Số:           /TTr-BNN-PCTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng        năm  




TỜ TRÌNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Kính gửi: Chính phủ
Ngày 08/01/2022, Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập soạn thảo Nghị định, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Tư pháp đã thẩm định. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Nghị định
Ngày 09/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị định, các địa phương đã tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại, hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ, gửi cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ khôi phục sản xuất. Theo báo cáo của các địa phương, tổng kinh phí đã hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất là 5.210 tỷ đổng.

Chính sách hỗ trợ đã góp phần giúp người dân có một phần kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân từng bước ổn định đời sống. Tuy nhiên, qua báo cáo của các địa phương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khi áp dụng Nghị định đã phát sinh những tồn tại, bất cập và cần có những sửa đổi, bổ sung kịp thời như: 

- Về đối tượng hỗ trợ: Nghị định ban hành từ năm 2017, do đó có một số khái niệm số khái niệm thuộc nội dung trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản chưa phù hợp với các luật mới ban hành. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập,..và các đối tượng khác không thuộc đối tượng hỗ trợ trong khi đây là đối tượng đóng góp lớn cho Quỹ phòng, chống thiên tai dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Về điều kiện hỗ trợ:

Trong một số Luật điều chỉnh các lĩnh vực liên quan mới được ban hành như Luật Thuỷ sản năm 2017, Luật Chăn nuôi năm 2018, đã có các quy định về kê khai (với chăn nuôi), đăng ký, cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng với thuỷ sản, do đó, cần điều chỉnh quy định đối với việc sản xuất, đăng ký kê khai ban đầu nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp.

Điều kiện được hỗ trợ phải có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung hoặc có giấy chứng nhận kiểm dịch.Với nuôi trồng thủy sản, do các hộ sản xuất chủ yếu là hộ nhỏ lẻ, sản xuất hộ gia đình nên hầu hết không thực hiện kê khai ban đầu hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch; người nuôi trồng thủy sản thường chung nhau mua giống, nhưng Giấy chứng nhận kiểm dịch cấp theo lô nên nhiều hộ nuôi không có giấy khi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ; không có hồ sơ lưu trữ sản xuất... dẫn đến không đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Chu kỳ nuôi thủy sản đối với lồng, bè trên biển thường kéo dài từ 12 đến 24 tháng; người dân thả giống vào nhiều thời điểm khác nhau; số hộ nuôi trồng lồng bè trên biển của một số tỉnh là rất lớn và tại các vùng biển cách bờ rất xa (5-15 km), gây khó khăn cho cán bộ cấp xã trong việc kiểm tra, xác nhận vào kê khai theo quy định (thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng).

- Về mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ quy định từ năm 2017, trong khi giá thị trường hiện nay đã biến đổi rất nhiều, do vậy mức hỗ trợ trong nghị định là thấp và không phù hợp với thời điểm hiện tại. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi, hình thức nuôi chưa được quy định trong Nghị định dẫn đến khó khăn trong công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Mức hỗ trợ với dịch bệnh là cố định trong khi giá thị trường luôn biến động gây khó khăn khi xảy ra dịch do nếu mức hỗ trợ cao hơn so với giá thị trường có thể xuất hiện tình trạng người chăn nuôi không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch làm dịch bệnh lây lan để nhận hỗ trợ; nếu mức hỗ trợ quá thấp so với giá thị trường có thể xảy ra tình trạng giấu dịch, bán chạy gia súc, gia cầm bệnh làm lây lan dịch.
- Trình tự, thủ tục hỗ trợ: trình tự, thủ tục hỗ trợ vẫn còn tồn tại, bất cập, cần đơn giản hoá thủ tục để thuận lợi hơn cho người dân khi nộp hồ sơ hỗ trợ.

- Về chế độ hỗ trợ người tham gia công tác phòng, chống dịch và khắc phục thiệt hại do thiên tai:

Chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch đang được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bênh gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, mức hỗ trợ theo quy định hiện hành còn thấp nên khó triển khai, huy động nguồn nhân lực trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch

Chưa có quy định về chế độ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

2. Chỉ đạo của Chính phủ
Ngày 07/3/2019, tại Nghị quyết số 16/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ. Tuy nhiên, do tính cấp bách của việc khống chế dịch tả lợn Châu Phi, Chính phủ đã ban hành quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, do đó việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/217/NĐ-CP tạm thời dừng triển khai.

Ngày 08/10/2021, tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ngày 08/01/2022, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017, trình Chính phủ vào quý III/2022.

Như vậy, để khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Nghị định và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng và ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích:

a) Tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

b) Tạo hành lang pháp lý thông suốt, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định:

Thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, nhà nước tại các lĩnh vực liên quan đến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; kế thừa những quy định đã khẳng định tính phù hợp, các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khắc phục được những hạn chế, bất cập; bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam; đáp ứng yêu cầu về khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, tập trung chủ yếu sửa đổi, bổ sung để phù hợp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá tình thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 02/2017/NĐ-CP theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-BNN-PCTT ngày 10/3/2022 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 
2. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổ chức xây dựng đề cương, soạn thảo Nghị định, tổ chức các cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
3. Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

4. Tổng hợp, phân tích các ý kiến góp ý để tiếp thu vào dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. 
5. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định ngày.../…/…  và có báo cáo thẩm định số …../BC-BTP ngày …/…./…. về thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 02/2017/NĐ-CP.
6. Chỉnh lý dự thảo, hoàn thiện Tờ trình, các Báo cáo, tài liệu có liên quan  trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gồm 02 Điều, trong đó:
1. Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
2. Điều 2 Bãi bỏ một số Điều và phụ lục tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
3. Điều 3 quy định về Điều khoản thi hành.
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính sau:


1. Phạm vi điều chỉnh

a) Điều chỉnh cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về loại hình thiên tai, các loại dịch bệnh.


b) Bổ sung phạm vi điều chỉnh: hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

2. Đối tượng áp dụng


a) Điều chỉnh tên gọi một số đối tượng cho phù hợp với cách sử dụng từ ngữ trong quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới được ban hành như Luật Thủy sản 2017, Luật Chăn nuôi năm 2018.

b) Bổ sung quy định về hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ sản xuất gia công cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối.


c) Bổ sung hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.


3. Mức hỗ trợ:


a) Nâng mức hỗ trợ cho phù hợp với kinh phí để khôi phục sản xuất hiện nay (1,25-2 lần hiện tại); phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để có mức hỗ trợ phù hợp.


b) Bổ sung mức hỗ trợ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO THI HÀNH 
1. Về nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực để thi hành Nghị định thuộc các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh hiện có, không phát sinh mới về tổ chức. Do vậy, không ảnh hưởng tới vấn đề tổ chức cũng như việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Về nguồn tài chính

Nguồn lực triển khai thi hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 gồm: dự phòng ngân sách trung ương, dự phòng ngân sách địa phương, nguồn dự trữ quốc gia, quỹ phòng, chống thiên tai, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và sau 05 năm triển khai thực hiện không có vướng mắc gì về nguồn lực. 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP chỉ bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo kiến nghị của các địa phương đồng thời quy định một số nội dung khác nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc lớn, phù hợp với tình hình hiện nay. Nguồn lực thi hành Nghị định vẫn gồm: dự phòng ngân sách trung ương, dự phòng ngân sách địa phương, nguồn dự trữ quốc gia, quỹ phòng, chống thiên tai, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước chỉ hỗ trợ, không phải đền bù thiệt hại. Do vây, các điều kiện về nguồn lực và điều kiện cho việc thi hành Nghị định là đảm bảo tính khả thi, đảm bảo quy định theo pháp luật hiện hành.

VIII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về thủ tục hành chính: Dự thảo Nghị định có không có quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

2. Về vấn đề bình đẳng giới: Cơ quan chủ trì đã rà soát và xây dựng dự thảo trên quan điểm không phân biệt đối xử, đảm bảo quyền lợi bình đẳng, mọi tổ chức, cá nhân (cả nam và nữ) sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối đều được hỗ trợ khi bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Nghị định. 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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